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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

Dầu hộp số, dầu cầu QTEX GEAR OIL 80W90 là sản phẩm dầu nhờn đa cấp bôi trơn 

hiệu quả cho các chi tiết truyền động: hộp số, cầu truyền động và các bộ phận chuyển đổi. 

TIÊU CHUẨN 

QTEX GEAR OIL 80W90 đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật: 

 SAE: 80W90. 

 API: GL1, GL3, GL5. 

LỢI ÍCH 

 Bền nhiệt, chống oxy hóa ở nhiệt độ cao. 

 Chống mài mòn, chống va đập hoàn hảo. 

 Chống gỉ sét và chống ăn mòn. 

 Chỉ số độ nhớt cao, giúp nhớt không bị tụt nhanh do tăng nhiệt độ. 

ỨNG DỤNG 

QTEX GEAR OIL 80W90 khuyến nghị sử dụng: 

 Hệ thống bánh răng côn xoắn, bánh răng hypoid. 

 Các bộ phận truyền động, vi sai ô tô. 

 Các loại hộp số chịu áp lực cao, tải nặng và va đập cao. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

STT Tên tiêu chuẩn 
Phương pháp 

thử 

Mức giới hạn 

1 Màu sắc Bằng mắt Vàng 

2 Trạng thái Bằng mắt Lỏng, đồng nhất 

3 Độ nhớt động học 100oC, cSt ASTM D445 14.3 

4 Độ nhớt động học 40oC, cSt ASTM D445 118 

5 
Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn 

ASTM 

D2270 

110 

6 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, oC, không nhỏ hơn ASTM D92 200 

7 Độ tạo bọt/mức ổn định, ml, theo chu kỳ 2, 

không lớn hơn 

ASTM D892 50/0 

8 Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn ASTM D95 0.05 

9 Điểm đông đặc, oC, không lớn hơn ASTM D97 -9 

Đây là số liệu chấp nhận trong quá trình sản xuất, không phải là thông số kỹ thuật cố định. 

 

ĐÓNG GÓI 

QTEX GEAR OIL 80W90 được đóng gói trong bao bì can 4L, can 18L, xô 18L 

và phuy 200L 
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BẢO QUẢN  

 Bảo quản dầu nhớt nơi sạch sẽ, khô ráo, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc 

tránh tồn trữ nơi có nhiệt độ trên 60oC. 

 Không tiếp xúc với nước hoặc trộn lẫn với các loại dung dịch khác. 

 Đặt sản phẩm theo chiều đứng trên bao bì. 

AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Tránh xa các khu vực có nguồn nhiệt cao, dễ cháy nổ. 

 Hạn chế tiếp  xúc với da trong thời gian dài, không để dầu nhớt tiếp xúc trực tiếp 

với mắt, mũi, miệng và vết thương hở. 

 Không thải bỏ ra ngoài môi trường, cống, rãnh, đất, nước và xử lý dầu nhớt đã qua 

sử dụng đúng cách. 




